
Tổng số
Trong đó nguồn 

đóng góp

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

Tổng số 418.316,489 0,000 161.668,295 43.171,013 0,000 43.213,013 0

1 .Công trình chuyển tiếp 139.519,046 0,000 123.020,062 17.003,972 0,000 17.045,972 0

Nâng cấp cải tạo trường THCS Tân Thành 

huyện Phú Bình

2020-

2021
1.946,000 1.831,000 215,000 215,000

Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THCS 

Tân Kim huyện Phú Bình

2019-

2020
6.161,000 5.623,000 97,000 97,000

 Nâng cấp, cải tạo đường xóm Vo xã Tân 

Thành đi làng Cà xã Tân Hòa, huyện Phú 

Bình 

2018-

2019
1.069,000 981,000 191,000 191,000

Đường trục liên xã đoạn từ kè tràn xóm Hoà 

Lâm đi ngã ba Tam Bản xã Tân Thành

2019-

2020
1.959,000

1.960,000

101,000 101,000

Trường Mầm non xã Tân Thành, huyện Phú 

Bình - Hạng mục: Cổng, tường rào.

2015-

2016
690,000

658,000

165,845 165,845

Trường Mầm non xã Tân Thành, huyện Phú 

Bình - Hạng mục: Sân bê tông, san nền, bồn 

hoa

2015-

2016
946,000

884,000

230,068 230,068

Biểu số 119/CK TC-NSNNUBND XÃ TÂN THÀNH

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Quyết toán đã được kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2026-2031 phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND, ngày  03 tháng 4 năm 2026  của UBND xã Tân Thành)
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'Gói thầu xây lắp Dự án thành phần số 4: Kiên 

cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học 

cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trên 

địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2016-2020  (Hạng mục: Nhà lớp 

học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Tân 

Hòa)

2018-

2019
9.784,000 9.558,000 58,000 58,000

Đường giao thông phát triển sản xuất tại Hợp 

tác xã chăn nuôi và trồng trọt tổng hợp Non 

Tranh xã Tân Thành huyện Phú Bình

2020-

2021
2.154,000

2.000,000

264,797

264,797

  Đường vào khu sản xuất của Liên hợp HTX 

nông nghiệp số 1 tỉnh Thái Nguyên 

 2020-

2021 
1.814,000

1.689,000

216,743

216,743

Tuyến đường giao thông nội đồng đoạn từ 

Cầu ông Phán đi Làng Chài qua đình Non 

Tranh thuộc HTX chăn nuôi và trồng trọt tổng 

hợp Non Tranh Tân Thành

2020-

2021
2.411,000

2.399,000

460,000 460,000

Đường giao thông và kênh dẫn nước vào khu 

vực hồ nuôi thuỷ sản, HTX thuỷ sản Kim 

Đĩnh xã Tân Kim huyện Phú Bình

2020-

2021
1.221,000

1.115,000

134,000 134,000

Xây dựng kênh dẫn nước vào hồ thuỷ sản, 

HTX thuỷ sản Kim Đĩnh xã Tân Kim huyện 

Phú Bình

2020-

2021
628,000

614,000

107,000 107,000

Nâng cấp, cải tạo đường từ Trường THCS 

Tân Kim đi đường ĐT269B xã Tân Thành
2023 30.000,000

28.586,000

126,835 126,835
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Lát vỉa hè khu vực trung tâm xã Tân Hòa 2024 1.340,000
1.304,000

121,999 121,999

Đường trục liên xã đoạn từ ngã ba bà Báo 

xóm Non Tranh đi xã Tân Kim huyện Phú 

Bình

2019-

2020
1.554,000 1.554,000 266,401 266,401

Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường vào vùng 

chăn nuôi Hươu sản xuất sản phẩm OCOP 

Tân Hoà

2023-

2024
5.000,000 4.672,000 1.171,331 1.171,331

Xây mới nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Thành, 

huyện Phú Bình

2019-

2020
3.814,200 3.417,000 2.134,000 2.134,000

Rãnh thoát nước từ UBND xã Tân Kim đến 

trường THCS Tân Kim
2024 1.798,000 1.798,000 962,566 962,566

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tân Hòa 1
2023-

2025
450,000 450,000 69,442 69,442

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông 

thôn mới kết hợp sinh thái Kim Thành
2022 2.097,000 2.097,000 212,000 212,000

Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Sân golf và 

học viện golf Phú Bình

2022-

2023
1.469,000 1.469,000 233,618 233,618

 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư 

nông thôn mới Hồ Kim Đĩnh 

2020-

2022
2.438,000 2.438,000 13,618 13,618

Sửa chữa, cải tạo, mở rộng sân lễ hội Khu di 

tích Đình - Đền - Chùa Cầu Muối

2024-

2025
7.000,000 180,000 180,000 180,000

Mở rộng Đền Thượng Khu di tích Đình - Đền - 

Chùa Cầu Muối 

2024-

2025
2.300,000 850,000 0,000 0,000

Đường GTNT xóm Đồng Ca xã Tân Hoà
2018-

2019
252,000 232,000 30,000 30,000
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Đường GTNT xóm Vực Giảng xã Tân Hòa 

(Đoạn từ đường trục xã đi nhà ông Lằm)

2020-

2020
988,000 882,000 251,000 251,000

Đường GTNT xóm Cà xã Tân Hoà 
2018-

2019
582,000 534,000 50,000 50,000

Dự án Nhà văn hóa xã Tân Hòa huyện Phú 

Bình

2019-

2020
5.895,000

5.253,000
852,000 852,000

Cải tạo nâng cấp khu thể thao xã Tân hòa 

huyện Phú Bình

2019-

2019
1.205,000

943,000
539,000 539,000

Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc một cửa, nhà 

trực công an , nhà để xe xã Tân Hoà
2020 113,000 99,000 99,000 99,000

7928293 - Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt 

sỹ xã Tân Hòa, HM: Cổng tam quan, bậc cấp, 

hàng rào

2018-

2019
908,000 794,000 63,000 63,000

Đường GTNT xóm Thanh Lương xã Tân Hoà 

huyện Phú Bình 
2018 429,000 393,000 47,000 47,000

Sửa chữa, nâng cấp kênh xóm Đồng Ca xã 

Tân Hoà, Hạng mục: Đoạn từ nhà ông Từ đến 

cổng nhà ông Mạnh

2017 1.230,000 1.098,000 129,500 129,500

Xây dựng đường GTNT xóm Cầu Muối
2019-

2020
1.217,948 1.113,000 257,000 257,000

Xây dựng đường GTNT xóm Suối Lửa
2019-

2020
1.039,600 949,000 175,000 175,000

Xây dựng đường GTNT xóm Tân Yên
2019-

2020
1.168,401 1.035,000 226,500 226,500

Xây dựng đường GTNT xóm Hòa Lâm
2019-

2020
1.112,004 1.005,000 104,000 104,000
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Đường GTNT xóm Non Tranh xã Tân Thành, 

huyện Phú Bình

2013-

2014
3.905,404 3.654,114 356,000 356,000

Đường BTXM xóm Đồng Bầu Trong
2019-

2020
2.292,859 2.133,000 154,000 154,000

Đường GTNT xóm Đồng Bầu ngoài xã Tân 

Thành

2018-

2019
1.059,689 904,000 136,000 136,000

Tuyến đường liên xóm Hòa Lâm đi Hà Châu 

xã Tân Thành

2019-

2020
3.394,371 2.762,000 440,000 440,000

Tuyến đường liên xóm la Lẻ xã Tân Thành đi 

xóm Núi Chùa xã Tân Kim

2019-

2020
1.215,590 1.061,000 234,000 234,000

Tuyến đường GTNT từ UBND xã đi trường 

THCS xã Tân Kim 
 2018 2.278,426 2.106,000 1.063,000 1.063,000

 Cải tạo , nâng cấp sân thể thao xã Tân Kim 

huyện Phú Bình 

 2018-

2019 
790,000 746,000 319,000 319,000

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT xóm 

Tân Thái xã Tân Kim, huyện Phú Bình
 2018 1.133,417 1.038,000 102,000 102,000

Dự án Nhà Văn hóa xã Tân Kim
2018-

2019
4.807,000 4.368,000 589,000 589,000

Cải tạo, sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã 

Tân Kim
 2016 228,379 203,000 203,000 203,000

Nâng cấp sân thể thao xã Tân Kim Hạng mục: 

rãnh thoát nước, đổ bê tông  cổng vào, bắn 

mái vòm sân khấu

 2017 738,961 664,000 178,000 178,000

Tuyến đường từ bưu điện đi sân vận động xã 

Tân Kim
 2017 847,403 846,000 246,000 246,000
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Cải tạo,sửa chữa UBND xã Tân Kim huyện 

Phú Bình
 2017 1.207,369 1.073,000 173,000 173,000

Cổng nhà vệ sinh khuôn viên trước cổng nhà 

văn hóa xã Tân Kim huyện Phú Bình
 2019 1.137,502 1.015,000 115,000 115,000

Đường GTNT ngõ xóm Đồng Bầu, xã Tân 

Thành năm 2024
2024 836,143 836,143 265,852 265,852

Đường GTNT ngõ xóm Cầu Muối, xã Tân 

Thành năm 2024
2024 355,935 355,935 113,358 113,358

Đường GTNT ngõ xóm Suối Lửa, xã Tân 

Thành năm 2024
2024 347,398 347,398 110,659 110,659

Đường GTNT ngõ xóm Đồng Bốn, xã Tân 

Thành năm 2024
2024 158,447 158,447 49,932 49,932

Đường GTNT xóm Thanh Lương xã Tân Hòa 

năm 2024
 2024 125,649 113,435 37,786 37,786

Đường GTNT xóm Giếng Mật xã Tân Hòa 

năm 2024
 2024 495,441 447,045 148,445 148,445

Đường GTNT xóm Vàng Ngoài xã Tân Hòa 

năm 2024
 2024 354,531 320,952 106,611 106,611

Đường  giao thông nội đồng xóm Hân xã Tân 

Hòa năm 2024
 2024 292,703 263,975 87,718 87,718

Đường GTNT xóm Vầu xã Tân Hòa năm 

2024
 2024 126,114 113,695 37,786 37,786

Đường GTNT xóm Vực Giảng xã Tân Hòa 

năm 2024
 2024 171,151 154,432 51,281 51,281
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Đường GTNT xóm Ngò xã Tân Hòa năm 

2024
 2024 180,127 162,536 53,980 53,980

Đường GTNT xóm Giàn xã Tân Hòa năm 

2024
 2024 426,413 386,204 128,203 128,203

Đường GTNT xóm Tè xã Tân Hòa năm 2024  2024 382,752 345,297 114,708 114,708

Đường Pitch sân vận động  nhà văn hóa xã 

Tân Hòa 
 2024 119,853 119,853 32,388 32,388

Đường GTNT xóm Mỏn Hạ xã Tân Kim năm 

2024
     2.024 148,429 148,429 43,184 43,184

Đường GTNT xóm Mỏn Thượng xã Tân Kim 

năm 2024
     2.024 253,577 253,577 72,873 72,873

Đường GTNT xóm Xuân Lai  xã Tân Kim 

năm 2024
     2.024 240,703 240,703 67,475 67,475

Đường GTNT xóm Bạch Thạch xã Tân Kim 

năm 2024
     2.024 98,711 98,711 26,990 26,990

Đường GTNT xóm  La Đao,  xã Tân Kim 

năm 2024
     2.024 838,116 838,116 240,211 240,211

Đường GTNT xóm Hải Minh,  xã Tân Kim 

năm 2024
     2.024 245,555 245,555 70,174 70,174

Đường GTNT xóm Trại,  xã Tân Kim năm 

2024
     2.024 492,167 492,167 140,348 140,348

Đường GTNT xóm Bờ La (giai đoạn 2) 2024 960,454 960,454 107,960 107,960
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Đường GTNT xóm Đồng Bầu giai đoạn 4 2024 607,153 544,887 32,787 32,787

Hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2023 thuộc dự án 

1 chương trình MTQG phát triển KT- XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

xã Tân Kim 

2024 42,000 42,000 42,000

2 .Công trình xây mới 278.797,443 0,000 38.648,233 26.167,041 0,000 26.167,041

Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐT.269B 

(đoạn từ Km5+536 đến Km9+230)

2025-

2026
35.000,000 8.500,908 8.500,908 8.500,908

Tuyến đường ĐH48 đoạn kết nối từ ĐT269B - 

ĐT266B (giai đoạn 1)

2025-

2026
210.000,000 10.000,000 1.000,000 1.000,000

Điểm trông giữ xe Khu di tích Đình Đền Chùa 

Cầu Muối xã Tân Thành

2025-

2027
27.498,443 15.000,000 11.536,904 11.536,904

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục xóm 

Vực Giảng xã Tân Thành

2025-

2026
2.200,000 2.092,000 2.091,550 2.091,550

Nhà Văn hóa xóm Thòng Bong xã Tân Thành
2025-

2029
1.399,000 1.328,300 1.310,653 1.310,653

Nâng cấp, mở rộng đường trục xóm Hân xã 

Tân Thành

2025-

2026
2.000,000 1.053,932 1.053,932 1.053,932

Nâng cấp cống xóm Đồng Bầu xã Tân Thành
2025-

2026
700,000 673,093 673,093 673,093
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Trong đó: hoàn thành trong năm 0 0 0 0 0 0
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